
STT Mssv Họ Tên Ngày Sinh Giới Quận/huyện Tỉnh/TP

1 201K23G01 Nguyễn Thái Châu 30/08/2005. Nam H.Châu Phú An Giang

2 201K23G02 Tào Hồng Châu 11/03/2005. Nữ Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

3 201K23G03 Lê Trí Cường 18/5/2002. Nam H.Châu Thành A Hậu Giang

4 201K23G04 Phạm Diễm Đào 09/01/2005. Nữ H.Long Mỹ Hậu Giang

5 201K23G05 Nguyễn Tấn Đạt 04/10/2005. Nam TP.Ngã Bảy Hậu Giang

6 201K23G06 Cao Văn Định 28/07/2005. Nam Q.Thốt Nốt Cần Thơ

7 201K23G07 Lê Thị Ngọc Dung 23/05/2005. Nữ H.Tam Bình Vĩnh Long

8 201K23G08 Đồng Thúy Duy 08/02/2005. Nữ H.Trần Văn Thời Cà Mau

9 201K23G09 Lê Thị Hiếu 13/07/2003. Nữ H.Phú Quốc Kiên Giang

10 201K23G10 Nguyễn Như Huỳnh 20/09/2003. Nữ H.Kế Sách Sóc Trăng

11 201K23G11 Trần Nguyễn Như Huỳnh 01/12/2005 . Nữ H.Tịnh Biên An Giang

12 201K23G12 Vũ Phúc Minh Khôi 07/07/2005. Nam Q.Bình Thủy Cần Thơ

13 201K23G13 Nguyễn Thị Thúy Kiều 24/02/2005. Nữ H.Mỹ Tú Sóc Trăng

14 201K23G14 Đinh Phạm Yến Linh 03/06/2005. Nữ Q.Cái Răng Cần Thơ

15 201K23G15 Trần Thị Trúc Linh 31/05/2005. Nữ H.Tân Hiệp Kiên Giang

16 201K23G16 Lê Thị Trúc Ly 04/01/2005. Nữ Thị xã Bình Minh Vĩnh Long

17 201K23G17 Phan Thị Gia Mẫn 17/06/2002. Nữ TP.Cà Mau Cà Mau

18 201K23G18 Trần Hòang Mỹ 11/11/2004. Nữ H.Cầu Kè Trà Vinh

19 201K23G19 Trần Thị Tuyết Ngân 06/03/2003. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

20 201K23G20 Đoàn Thị Mẫn Nghi 16/06/2003. Nữ H.Lai Vung Đồng Tháp

21 201K23G21 Lý Minh Nghĩa 01/11/2005 . Nam H.Cầu Kè Trà Vinh

22 201K23G22 Lê Nguyễn Kim Ngọc 11/02/2005. Nữ TP.Châu Đốc An Giang

23 201K23G23 Ngô Kim Ngọc 20/09/2005. Nữ Thị xã Bình Minh Vĩnh Long

24 201K23G24 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 21/04/2005 . Nữ H.Long Mỹ Hậu Giang

25 201K23G25 Võ Thị Trúc Nguyên 06/05/2005. Nữ H.Hòn Đất Kiên Giang

26 201K23G26 Đặng Yến Nhi 10/08/2004. Nữ H.Giồng Riềng Kiên Giang

27 201K23G27 Trần Thị Huỳnh Như 11/04/2005. Nữ H.Thạnh Trị Sóc Trăng

28 201K23G28 Lê Quỳnh Như 05/12/2003. Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

29 201K23G29 Lê Thị Hồng Nhung 15/01/2004. Nữ H.Tịnh Biên An Giang

30 201K23G30 Huỳnh Thị Hằng Ni 09/08/2004. Nữ H.Châu Thành Hậu Giang
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31 201K23G31 Nguyễn Hòang Phú 24/11/2005. Nam H.Cờ Đỏ Cần Thơ

32 201K23G32 Nguyễn Lê Kim Phụng 23/11/2004. Nữ H.Long Mỹ Hậu Giang

33 201K23G33 Hà Thị Diễm Phương 23/08/2005. Nữ H.Tân Châu An Giang

34 201K23G34 Nguyễn Bích Nguyên Phương 29/05/1987. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

35 201K23G35 Nguyễn Trần Thu Quyến 08/04/2005 . Nữ H.Long Mỹ Hậu Giang

36 201K23G36 Nguyễn Thiện Như Quỳnh 17/05/2005 . Nữ H.An Phú An Giang

37 201K23G37 Lê Thị Mỹ Sang 31/03/2004. Nữ Q.Cái Răng Cần Thơ

38 201K23G38 Nguyễn Hải Thịnh 23/12/2005. Nam H.Cao Lãnh Đồng Tháp

39 201K23G39 Trần Ngọc Anh Thơ 05/01/2005. Nữ H.Hòn Đất Kiên Giang

40 201K23G40 Võ Ngọc Hiền Thơ 21/12/2004. Nữ H.Lai Vung Đồng Tháp

41 201K23G41 Nguyễn Anh Thư 24/08/2005. Nữ H.Tân Hiệp Kiên Giang

42 201K23G42 Nguyễn Lê Anh Thư 05/05/2005. Nữ H.Cái Bè Tiền Giang

43 201K23G43 Nguyễn Thị Hồng Thức 19/08/2005. Nữ H.Mỹ Tú Sóc Trăng

44 201K23G44 Lê Thị Thanh Thuý 29/06/2004. Nữ Q.Thốt Nốt Cần Thơ

45 201K23G45 Nguyễn Thị Kim Tiên 28/08/2005 . Nữ H.Hòn Đất Kiên Giang

46 201K23G46 Võ Ngọc Trâm 10/05/2005. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

47 201K23G47 Hồ Bảo Trân 08/01/2005. Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

48 201K23G48 Đinh Thị Huyền Trang 29/10/2005. Nữ TP.Long Xuyên An Giang

49 201K23G49 Trần Minh Trí 17/10/2005. Nam Q.Ô Môn Cần Thơ

50 201K23G50 Trần Minh Triết 18/10/2001. Nam H.Phong Điền Cần Thơ

51 201K23G51 Chiêm Thị Diễm Trinh 04/03/2005. Nữ H.Long Mỹ Hậu Giang

52 201K23G52 Nguyễn Tuyết Trinh 12/03/2004. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

53 201K23G53 Nguyễn Thị Thanh Trúc 25/05/2005. Nữ H.Châu Thành Hậu Giang

54 201K23G54 Nguyễn Thị Tuyền 09/09/2004 . Nữ H.Tân Châu An Giang

55 201K23G55 Đinh Thị Cẩm Vân 12/08/2005. Nữ H.Long Mỹ Hậu Giang

56 201K23G56 Phạm Lê Bắc Việt 22/12/2002. Nam H.Lai Vung Đồng Tháp

57 201K23G57 Lê Thị Nhã Vy 08/05/2005. Nữ H.An Phú An Giang

58 201K23G58 Hồ Nguyễn Ngọc Xoàng 24/10/2003. Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

59 201K23G59 Phạm Kim Yên 06/12/2005. Nữ H.Châu Phú An Giang

60 201K23G60 Ngô Thị Kim Yến 18/11/2005. Nữ H.Chợ Mới An Giang

Tổng số sinh viên: 60


